[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 4A3
NĂM HỌC 2022-2023
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TN
KQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2
	2
	

	
	Câu số
	
	
	
	6,7
	
	
	
	8
	
	
	10
	
	6,7,
	8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5  đ
	
	
	
	1đ
	
	
	1 đ
	
	1,5đ
	2đ
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3đ

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	     3
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	1
	

	
	
	Câu số
	1,2, 3,
	
	
	4,5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1, 2, 3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	1,5 đ
	
	
	1đ
	
	
	
	1 đ
	
	
	
	
	2,5 đ
	1đ
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3đ

	
	b) Đoạn, bài
(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7đ
	
	
	
	
	
	7đ

	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	4
	 
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	7
	3
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	3.0
	2,5
	
	3.0
	
	2.0
	7.0
	
	1.0
	
	4.0
	3.0
	13.0




BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA  KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT PHẦN ĐỌC- HIỂU LỚP 4A3


	TT
	Mạch kiến thức
kĩ năng
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4
(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc thành tiếng
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 điểm
	

	2
	
Đọc hiểu văn bản
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc. trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận  hoặc rút ra thông tin từ bài đọc. - Nhận xét được chi tiết trong bài đọc;
	
Số câu
	     3
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	
	Câu số
	1,2, 3,
	
	4,5
	
	
	9
	
	
	1, 2, 3,4,5
	9

	
	
	Số điểm
	1,5 đ
	
	1đ
	
	
	1 đ
	
	
	2,5 đ
	1đ

	3
	Kiến thức tiếng Việt- Nhận biết và xác định được , động từ…. - Xác định được từ nghép, từ láy  trong bài . - Phân biệt được danh từ chung, danh từ riêng .Cấu tạo cảu tiếng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	Câu số
	
	
	6,7
	
	
	8
	
	10
	6,7,
	8,10

	
	
	Số điểm
	
	
	1,5  đ
	
	
	1đ
	
	1 đ
	1,5đ
	2đ

	Tổng số câu
	3
	
	4
	
	
	2
	
	1
	7
	3

	Tổng số
	3
	4
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
	1,5 điểm
	2,5 điểm
	 2  điểm
	1 điểm
	7 điểm














Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp:  4a3                                                     NĂM HỌC 2022 - 2023
Họ và tên:………………………..                       Môn: Tiếng việt ( Kiểm tra đọc)
                                                                    Thời gian:  35 phút
	Điểm
	Lời nhận xét của cô giáo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1.  Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn văn sau (thời gian đọc khoảng 1-2 phút).
Đoạn 1:

Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Câu hỏi: Không gian trong ngôi nhà của bà khi Thanh trở về như thế nào?
Đoạn 2:

ĐẤT CÀ MAU
Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông.
Câu hỏi: Mưa Cà Mau có gì khác thường ?  
Đoạn 3:
Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quay quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước…
Câu hỏi: Cây cối trên đất Cà Mau có đặc điểm gì ?  

Đoạn 4:	
BUỔI SÁNG TRÊN BỜ BIỂN
Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, trên phía quãng đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn, năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh.
Bùi Hiển
Câu hỏi: Buổi sáng, cảnh vật trên bờ biển có gì đẹp như thế nào?
Đoạn 5:
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ.
- Cháu đã ăn cơm chưa?
- Dạ chưa. Cháu xuống tàu về đây ngay. Nhưng cháu không thấy đói.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt đi, rồi nghỉ kẻo mệt!
Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảnh trời xanh.
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
Câu hỏi: Thanh cảm thấy như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?.

        
2. Kiểm tra đọc hiểu ( 7 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:
CHẬM VÀ NHANH
Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen.
Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.
Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè.
“Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ.
Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:
- Em xin được học cùng với bạn Minh.
Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:
- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.
Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:
- Cảm ơn cậu.
- Sao cậu lại cảm ơn tớ?
- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.
Dũng cười:
- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.
Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.
Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM  HỒN
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm). Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp điều gì?
A. Cô giáo góp ý với lớp nên lập ra đội cờ vua
B. Cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến
C. Cô giáo góp ý với lớp nên tổ chức họp lớp
D. Cô giáo góp ý với lớp nên lập ra các đội tuyển đi thi học sinh giỏi. 
Câu 2 (0,5 điểm). Minh là một cậu bé như thế nào?
A. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế.
B. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành.
C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh.
D. Học giỏi và có nhiều điểm yếu.
Câu 3(0,5 điểm).  Dũng là một cậu bé như thế nào?
A. Học yếu nhưng nhiều bạn bè 
B. Học giỏi nhưng ít bạn bè 
C. Rất hiền lành nhưng chậm chạp
D. Dũng là một cậu bé giàu tình cảm ,hoc giỏi và nhanh nhẹn

Câu 4(0,5 điểm)Dũng xin được học cùng Minh, vì ?
A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh.
B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cùng bạn chơi cờ vua.
C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt; bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn tiến bộ.
D. Vì mẹ Dũng không muốn Dũng giúp đỡ Minh.

Câu 5(0,5 điểm). Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh?
A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau.
B. Minh và Dũng rất thân nhau.
C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại.
D.  Minh và Dũng không thân nhau. 
Câu 6(0,5 điểm).  Dũng cảm ơn Minh vì điều gì ?
A. Vì Minh  đã cho Dũng  cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn bè.
B. Vì Minh đã cho Dũng cơ hội được giúp đỡ người bạn mình yêu quý.
C. Vì Minh đã cho Dũng cơ hội được giúp đỡ mẹ.
D. Vì Minh đã cho Dũng cơ hội được giúp đỡ các bạn trong lớp.
Câu 7(1 điểm).  Tiếng “em” gồm những bộ phận cấu tạo nào ?	
	    A. Chỉ có vần.
	                B. Chỉ có vần và thanh.
	


C. Chỉ có âm đầu và vần                      D. Có âm đầu, vần và thanh
Câu 8(1  điểm ).  Tìm 1 từ cùng nghĩa với trung thực và đặt câu với từ vừa tìm được
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  (1 điểm) Đọc xong đoạn văn trên, em thấy Dũng là một cậu bé như thế nào? Em học được điều gì từ bạn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm).Viết một câu văn nói về một người bạn trung thực, trong đó có sử dụng một danh từ riêng và một từ láy. 
	
	



B.   KIỂM TRA PHẦN VIẾT (10 điểm)
A. Chính tả (3 điểm)
Nghe viết: TIẾNG HÁT BUỔI SỚM MAI
     Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không.
 (Theo Truyện nước ngoài)

B. Tập làm văn (7 điểm)
Viết bức thư gửi người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua.
………………………………………………………………………………





















Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp:  4a3                                                     NĂM HỌC 2022 - 2023
Họ và tên:………………………..                       Môn: Tiếng việt ( Kiểm tra viết)
                                                                    Thời gian:  35 phút
	Điểm
	Lời nhận xét của cô giáo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A/ Phần I:   Chinh tả ( 3điểm).Nghe viết: 
Tiếng hát buổi sớm mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
B/Phần II:      Tập làm văn ( 7 điểm)
Đề bài: Viết bức thư gửi người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua.
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       






ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4   -Năm học 2022 – 2023
PHẦN ĐỌC
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1.  Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	
	
	

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	1đ
	1đ

	Mức đánh giá
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4



Câu 8: (0,5 điểm )Tìm đúng từ được 0,5 điểm
                 Ví dụ: thật thà (ngay thật, thẳng thắn,…)
           Đặt câu đúng được 0,5 điểm
Câu: Bạn ấy tính tình ngay thẳng. 

Câu 9. : (1 điểm)  Dũng là một cậu bé giàu tình cảm. Cậu bé biết yêu thương bạn, muốn được giúp đở bạn.....
………………………………………………………………………………
Câu 10: 1 điểm)  Viết một câu văn nói về một người bạn trung thực, trong đó có sử dụng một danh từ riêng và một từ láy. 
Ví dụ:Dũnglà một người bạn rất hiền lành và thật thà.
- Danh từ riêng là: Dũng
- Từ láy là: thật thà

PHẦN KIỂM TRA VIẾT
A. Chính tả (3 điểm):
- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn : 2 điểm.
- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,25 điểm/1 loại lỗi.
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 0,5 điểm toàn bài.
B. Tập làm văn: (7 điểm)
Viết được lá thư gửi cho một người thân ở xa, đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần.
Thang điểm cụ thể:
- Phần đầu thư (1 điểm) Nêu được thời gian và địa điểm viết thư
Lời thưa gửi phù hợp
- Phần chính (3 điểm) Nêu được mục đích, lí do viết thư
Thăm hỏi tình hình của bạn
Thông báo tình hình học tập của bản thân
Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người thân
+ Nội dung (1 điểm)
+ Kĩ năng (1 điểm)
+ Cảm xúc (1 điểm)
- Phần cuối thư (1 điểm) Lời chúc, lời cảm ơn hoặc hứa hẹn
Chữ kí và họ tên
- Trình bày: 1 điểm)
+ Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng
+ Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm) Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
- Sáng tạo (1 điểm) Bài viết có sự sáng tạo.
Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.

